[bookmark: _Hlk141959862][bookmark: _GoBack]CHU DỊCH (周易, cg. Kinh Dịch), đã có 3 sách Dịch tồn tại: Liên Sơn Dịch, Quy Tàng Dịch, CD; Liên Sơn Dịch và Quy Tàng Dịch đã thất lạc từ rất sớm, chỉ còn CD tồn tại đến ngày nay, nên có thể nói Kinh Dịch chính là CD.
Về tên gọi CD, kết cấu và nội dung cụ thể của sách: x. Kinh Dịch. 
Một cách tổng quát, sách CD có hai phần: Kinh và Truyện. Kinh là tập hợp 64 quẻ kép được lập bằng cách chồng lần lượt 2 trong 8 quẻ đơn (bát quái) lên nhau, cùng với lời quẻ (thoán từ) và lời hào (hào từ). Phần Truyện còn được gọi là “Thập dực” (10 cánh), gồm 10 thiên giải thích về các khía cạnh của kinh văn: “Thoán truyện” thượng và hạ, “Tượng truyện” thượng và hạ, “Hệ từ truyện” thượng và hạ, “Văn ngôn truyện”, “Thuyết quái truyện”, “Tự quái truyện”, “Tạp quái truyện”.
Dịch ban đầu là sách bói toán, và 64 quẻ dịch được làm từ bát quái (8 quẻ đơn). Về nguồn gốc của bát quái, “Hệ từ hạ” viết rằng Bào Hi (tức Phục Hi) (khoảng thiên niên kỷ thứ 5 Tr.CN), người thứ nhất trong Tam hoàng ngũ đế (các vị vua đầu tiên trong truyền thuyết của Trung Quốc) đã xem xét các hình tượng trên trời và dưới đất, cùng bản thân mình, để tạo ra bát quái. Thuyết của “Hệ từ hạ” được chấp nhận rộng rãi trong lịch sử, tuy nhiên gần đây có nhiều ý kiến chỉ ra rằng bát quái không thể xuất hiện trước thời Thương (khoảng 1776-1122 Tr.CN).
Từ bát quái người ta chồng 2 quẻ đơn lên nhau để tạo ra 64 quẻ kép. Có 4 thuyết về người làm ra 64 quẻ này: Vương Bật thời Tấn cho rằng đó chính là Phục Hi; Trịnh Huyền thời Hán và nhiều người khác xem đó là Thần Nông; Tôn Thịnh thời Tấn coi người làm ra 64 quẻ là vua Vũ nhà Hạ; Tư Mã Thiên thời Tiền Hán thì cho rằng Văn Vương, vua đầu nhà Chu, là người tạo ra 64 quẻ. Các nhà Dịch học đa số đồng ý với thuyết thứ 1 và thứ 4. Theo thuyết thứ 4, Tư Mã Thiên giải thích rõ hơn: Chu Văn Vương (1152-1046 Tr.CN) khi làm quan thời vua Trụ nhà Ân đã bị giam ở ngục Dữu Lý, trong thời gian bị giam cầm ông đã làm ra 64 quẻ, cùng với đó là viết các quái từ (thoán từ, lời quẻ) và hào từ (lời giải cho các hào trong quẻ). Sách Hán thư cũng nói tương tự như vậy: Văn Vương nhà Chu thuận theo thiên mệnh mà hành đạo, chồng các quẻ đơn làm ra 64 quẻ kép của CD để xem xét và nắm bắt các điềm tốt xấu ở trời và ở người. Cũng có thuyết cho rằng Văn Vương viết quái từ (thoán từ), còn hào từ là do Chu Công (1143-? Tr.CN) viết, nhưng thuyết này cũng được chứng minh là không có căn cứ vững chắc.
Đó là các nội dung chính về lai lịch phần kinh của CD. Phần này được tạo thành với mục đích bói toán, xem xét điềm xấu tốt. Tuy nhiên, các lời giải thích hay mô tả ngắn gọn về các quẻ cũng như các hào đã hàm chứa những ý tưởng triết học về sự cấu thành vũ trụ, về mối quan hệ con người và vạn vật. Phần truyện (“Thập dực”) của CD chứa đựng những quan điểm triết học rõ ràng hơn. “Thập dực” được viết ra để giải thích kỹ hơn các lời quẻ và lời hào cũng như nguyên lý tạo nên Dịch. Về người soạn “Thập dực”, đa số các sách thời xưa cho rằng đó là Khổng Tử (551-479 Tr.CN). Tuy nhiên nhiều ý kiến sau này đã nghi ngờ điều đó. Họ cho rằng sách đầu tiên xuất hiện quan điểm “Khổng Tử viết Thập dực” là Dịch vĩ, mà Dịch vĩ thuộc vĩ thư (sách mượn lời kinh điển đưa ra các thuyết âm dương ngũ hành) nên không đáng tin. Hơn nữa, Luận ngữ - căn cứ quan trọng nhất để nắm bắt chính xác tư tưởng của Khổng Tử - không nhắc đến việc ông viết “Thập dực” mà chỉ nói rằng ông có đọc và rất coi trọng Dịch. Ngoài ra, do lời văn của các thiên, các đoạn trong “Thập dực” rất khác nhau, có dấu ấn của cả các trường phái tư tưởng khác ngoài Nho gia, và trong một số đoạn xuất hiện chữ “Tử viết” (Khổng Tử nói rằng), nên nhiều nhà nghiên cứu cận hiện đại cho rằng “Thập dực” không thể do Khổng Tử viết. Người ta chấp nhận quan điểm rằng “Thập dực” là do những người đời sau Khổng Tử, khoảng từ thời Chiến Quốc đến Hán (đến thế kỷ III Tr.CN), soạn trong một thời gian dài. 
Dù có hay không theo thuyết Khổng Tử viết “Thập dực”, thì các nhà nghiên cứu đều thừa nhận rằng Khổng Tử một mặt rất say mê Dịch, mặt khác đã góp công lớn trong việc đưa CD từ một sách bói toán trở thành một sách triết lý. CD chứa đựng các tư tưởng vũ trụ luận, bản thể luận và nhân sinh quan quan trọng nhất của tư tưởng phương Đông, nói như Phùng Hữu Lan: CD “là hình ảnh thu nhỏ của toàn thể vũ trụ” . Một số tư tưởng căn bản của CD có thể kể đến như sau.
Tư tưởng âm – dương hay nguyên tố, nguyên lý cấu thành trời đất và vạn vật. Dịch đặc biệt coi trọng hai yếu tố âm – dương. Mọi sự vật hiện tượng đều có thể được xem là tổng hợp của hai yếu tố đó. Đó là hai mặt đối lập trong một sự vật, hiện tượng. Hai mặt đối lập này tồn tại dựa vào nhau, đấu tranh lẫn nhau nhưng giao hoà với nhau, nương tựa vào nhau. Trong CD, âm – dương còn được biểu hiện bằng Càn – Khôn, trời – đất, nam – nữ, v.v. Đây là tư tưởng nền tảng của tư duy truyền thống Trung Quốc và ảnh hưởng mạnh đến tư duy của các nước Á Đông khác. 
Hai mặt đối lập nếu chỉ tồn tại cạnh nhau thì không có ý nghĩa. Điều quan trọng hơn là sự tác động không ngừng giữa chúng, để khiến cho vũ trụ vạn vật vận động, biến hoá và phát triển. Đây là tư tưởng biến dịch – sự biến động không ngừng của vạn vật. Biến hoá là bản chất của đạo dịch: “sinh rồi sinh thì gọi là dịch”. Một mình âm hoặc một mình dương không thể động, mà phải luôn luôn có cả hai (“một âm một dương thì là đạo”), tương giao, tương tranh, tạo ra sự biến đổi liên tục của trời đất. Qua cái nhìn của Dịch, vũ trụ hiện ra như một tập hợp vô tận các sự vật hiện tượng đầy sức sống, liên tục vận động, phát triển, biến hoá, thay đổi. Con người cần phải thấy điều đó để thuận ứng theo: “Trời vận động mạnh mẽ, quân tử lấy đó mà tự cường không nghỉ” (Tượng của quẻ Càn).
Nhưng vạn vật động và biến đổi không phải tự phát, mà là có quy luật: “động tĩnh có thường (có sự không thay đổi)” (“Hệ từ thượng”). “Thường” là nguyên lý, quy luật, giữ cho những biến động của vạn vật không rối loạn. Trong sự vận động không ngừng nghỉ của vũ trụ, Dịch nhìn ra cái bất động, cho nên nói “dịch là bất dịch” và không đối lập với tư tưởng trên “dịch là biến dịch”. Dịch vừa là biến dịch, vừa là bất dịch, nên sự biến hoá mới thuận theo lẽ tự nhiên, âm dương điều hoà, muôn vật sinh trưởng.
Nguyên lý bất biến đó là gì? Dịch chỉ ra một nguyên lý: phát triển tuần hoàn, “luật phản phục”. Những biến đổi giữa các hào và các quẻ cho thấy sự tuần hoàn của thời gian, tiết khí, của thiện ác cát hung: “Cát và hung luôn thắng lẫn nhau (…) việc đời không cát thì hung, hết cát lại hung, hết hung lại cát” (“Hệ từ hạ”), “Hết rồi thì bắt đầu lại, đó là sự vận hành của trời” (lời thoán của quẻ Cổ). Người xưa đã quan sát được dòng tuần hoàn vô tận của vũ trụ tự nhiên và nhận thấy vòng tuần hoàn đó ở đời sống của con người như một bộ phận của giới tự nhiên.
Tuần hoàn, hữu thường dễ dẫn đến quan điểm phục cổ (trở về với cái tốt đẹp xưa) và quan điểm định mệnh - xem mọi thứ đã được sắp đặt sẵn và không thể khác. Trong CD cũng có ý đó: bói dịch cũng là để xem cái sắp tới vốn đã được biết trước sẽ diễn ra. Tuy nhiên khi đòi hỏi “người quân tử phải tự cường không nghỉ” thì Dịch đã chứa đựng ý mọi sự cát hung đều có một phần do hoạt động của bản thân con người.
Những vận động, biến đổi hữu thường trong CD tập trung lại ở tư tưởng thời. Người ta cho rằng “thời” là một chữ có thể bao quát toàn bộ CD. “Thời” tóm tắt cả tư tưởng biến dịch lẫn bất dịch, sự biến động không ngừng nhưng hợp lẽ tự nhiên, tóm tắt cả những lời khuyên dành cho con người trong quá trình hoạt động phải biết nắm bắt đúng thời điểm, nhìn nhận đúng quy luật biến hoá để điều chỉnh bản thân cho phù hợp. “Thời” và “trung” (ở giữa, không nghiêng lệch), “chính” (chính đáng) đi cùng với nhau, vừa là nắm bắt bản chất của sự vận động của vạn vật, vừa là nguyên lý cho hoạt động chủ động của con người.
Có thể thấy qua các tư tưởng của CD những lý thuyết bản thể luận, vũ trụ luận hay nhân sinh quan của cả Nho giáo, Đạo giáo và những học thuyết khác, chứng tỏ sức ảnh hưởng mạnh mẽ của CD với tư cách một tác phẩm triết học. CD với đầy những lý luận và triết lý về vũ trụ vạn vật, về đời sống con người, đã vượt khỏi ý nghĩa bói toán ban đầu mà trở thành suối nguồn của tư tưởng và triết lý Trung Quốc cũng như có ảnh hưởng sâu đậm đến một số quốc gia Đông Á. 
LƯƠNG MỸ VÂN
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